



Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 11/2/2009 – Bài Giáo Lý 79 trong Loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: 

Thánh Bonifaciô, vị tông đồ của Dân Đức

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta dừng lại để chú ý tới một vị đại thừa sai thuộc thế kỷ thứ 8, vị đã truyền bá Kitô giáo ở Trung Âu, thực ra ở cả quê hương của tôi nữa, đó là Thánh Bônifaciô, vị đã được lịch sử ghi nhận là “vị tông đồ của Người Đức”. 

Chúng ta không phải là có ít tín liệu về đời sống của ngài, nhờ sự chuyên chú của các tiểu sử gia của ngài: Ngài được sinh ra trong một gia đình Anglo Saxon ở Wessex khoảng năm 675 và được rửa tội với tên là Winfred. Ngài đã nhập đan viện từ hồi còn rất trẻ trước sức thu hút của lý tưởng đan tu. Với những khả năng đáng kể ề tri thức, ngài dường như có xu hướng làm một thứ nghề trầm lặng và thông minh như là một học giả: Ngài là một giáo sư dạy văn phạm Latinh, đã viết một ít những luận đề và cũng sáng tác một số bài thơ bằng tiếng Latinh. 

Được thụ phong linh mục khi gần 30 tuổi, ngài đã cảm thấy được kêu gọi để làm tông đồ nơi dân ngoại trong lục địa. Hiệp Vương Quốc (Great Britain), quê hương của ngài, nơi đã được truyền bá phúc âm hóa mới được 100 năm trước nhờ các đan sĩ Biển Đức dưới quyền lãnh đạo của Thánh Âu Quốc Tinh (biệt chú riêng của người dịch bản Việt ngữ này: Thánh Âu Quốc Tinh dòng Biển Đức chứ không phải Thánh Âu Quốc Tinh Tiến Sĩ Giáo Phụ), đã biểu lộ một đức tin quá vững chắc và một đức bác ái quá nhiệt thành đến nỗi đã sai các nhà truyền giáo tới Trung Âu để loan truyền Phúc Âm ở đó. Vào năm 716, cùng với một số đồng bạn, đan sĩ Winfred đã đến Friesland (hiện nay là Hòa Lan), thế nhưng ngài đã đụng độ với việc chống đối của vị lãnh đạo địa phương, khiến cho nỗ lực truyền bá phúc âm hóa bất thành.

Trở về lại quê hương của mình, ngài vẫn không mất đi lòng nhiệt thành, và hai năm sau, ngài đã đến Rôma tâu với Đức Giáo Hoàng Grêgôriô II để nhận chỉ thị. Vị Giáo Hoàng này, theo trình thuật của một tiểu sử gia, đã tiếp ngài “bằng một gương mặt tươi cười và một ánh mắt đầy trìu mến”, và vào những ngày sau đó, đã có “những cuộc bàn luận quan trọng” với ngài (Willibaldo, Vita S. Bonifatii, ed. Levison, pp. 13-14). Cuối cùng, sau khi đã đặt tên mới Bonifaciô cho ngài, Đức Giáo Hoàng đã trao cho ngài những bức thư chính thức và sứ vụ rao giảng Phúc Âm nơi các dân tộc ở Đức quốc. 

Được an ủi và nâng đỡ của Đức Giáo Hoàng, Thánh Bonifaciô đã ra sức hoạt động rao giảng Phúc Âm ở những vùng ấy, chống lại những thứ sùng bái của dân ngoại và củng cố các thứ nền tảng luân lý Kitô giáo và nhân bản. Hết sức ý thức về nhiệm vụ của mình, ngài đã viết ở một trong những bức thư của mình rằng: “Chúng tôi mạnh mẽ trong cuộc chiến vào ngày của Chúa, vì những ngày hoạn nạn và khốn khổ đã xẩy ra… Chúng tôi không phải là những con chó câm, cũng không phải là thành phần quan sát viên ngấm ngầm, cũng chẳng phải là những tên lính đánh thuê bỏ chạy trước đám sói. Trái lại, chúng tôi  là những vị mục tử chuyên cần canh giữ đàn chiên của Chúa Kitô, thành phần loan báo ý muốn của Thiên Chúa cho những người quan trọng cũng như tầm thường, cho người giầu lẫn kẻ nghèo, … trong những lúc thuận lợi cũng như không thuận lợi…” (Epistulae, 3,352.354: MGH).

Bằng hoạt động liên lỉ của mình, nhờ tài tổ chức của mình, nhờ tính nết uyển chuyển và thân thiện của mình cho dù có cương quyết, Thánh Bônifaciô đã gắt hái được nhiều thành quả lớn lao. Bởi thế Đức Giáo Hoàng “đã tuyên bố muốn ban cho ngài phẩm chức giáo phẩm, để với quyết tâm lớn lao hơn, ngài nhờ đó có thể sửa chữa và hoán cải về đàng ngay nẻo chính những kẻ lầm lạc, nhờ đó cảm thấy được nâng đỡ bởi thẩm quyền cao cấp của tòa thánh, và sẽ được mọi người chấp nhận hơn nơi vai trò rao giảng, vì tất cả những lý do này mà ngài dường như đã được tấn phong bởi vị giáo phẩm của tòa thánh” (Otloho, Vita S. Bonifatii, ed. Levison, lib. I, p. 127).

Chính vị giáo hoàng này đã tấn phong ngài làm “giám mục trong miền”, tức là cho toàn cõi Đức quốc, và Thánh Bônifaciô đã làm sống lại nhiệt tình tông đồ của mình ở những lãnh thổ được trao cho ngài và nới rộng cả hoạt động của ngài cho Giáo Hội ở Gaul nữa. Rất ư là khôn khéo, ngài đã phục hồi lại kỷ luật của giáo hội, triệu tập các công đồng khác nhau để bảo đảm thẩm quyền của giáo luật thánh, và củng cố mối hiệp thông cần thiết với Giáo Hoàng Rôma, một vấn đề ngài đặc biệt ấp ủ trong lòng của ngài. Các vị thừa kế của Đức Grêgôriô II cũng hết sức coi trọng ngài: Đức Grêgôriô III đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục của tất cả mọi bộ tộc Đức quốc, gửi cho ngài giây tông phẩm và ban cho ngài năng quyền tổ chức hàng giáo phẩm ở những vùng đó (cf. Epist. 28: S. Bonifatii Epistulae, ed. Tangl, Berolini 1916). Đức Giáo Hoàng Zachary đã công nhận vị thế của ngài và ca ngợi hoạt động của ngài (cf. Epist. 51, 57, 58, 60, 68, 77, 80, 86, 87, 89: op. cit.). Và Đức Giáo Hoàng Stephen III, vừa được tuyển chọn, đã nhận được từ ngài một bức thư bày tỏ lòng con cái tuân phục của ngài (cf. Epist. 108: op. cit.).

Vị đại giám mục này, ngoài công việc truyền bá phúc âm hóa và việc tổ chức của Giáo Hội bằng cách đặt nền tảng cho các giáo phận và thực hiện các công đồng, không quên lưu ý tới việc thành lập các đan viện khác nhau, nam cũng như nữ, nhờ đó họ trở nên như ngọn hải đăng chiếu tỏa đức tin và văn hóa nhân bản cùng Kitô giáo ra trong vùng ấy. Ngài đã kêu gọi các nam nữ đan sĩ thuộc các cộng đồng Biển Đức nơi xứ sở của mình để giúp vào việc phục vụ hết sức giá trị và quí báu cho công việc loan báo Phúc Âm và truyền bá các khoa học cùng nghệ thuật nhân bản nơi dân chúng, Thật vậy, ngài đã coi hoạt động cho Phúc Âm cũng phải là hoạt động cho một nền văn hóa nhân bản chân thực. Trước hết phải kể đến đan viện ở Fulda – được thành lập khoảng năm 743 – đã là tâm điểm và là trung tâm chiếu tỏa linh đạo và văn hóa đạo giáo: ở đó co những đan sĩ, bằng nguyện cầu, làm việc và thống hối, đã nỗ lực nên thánh; họ hợp nhau lại để học hỏi những luật lệ thánh và trần thế, sửa soạn cho việc loan truyền Phúc Âm, trở thành những nhà thừa sai. Bởi thế, nhờ Thánh Bônifaciô, nhờ những con người nam nữ của ngài – thành phần nữ giới cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động truyền bá phúc âm hóa – mà nền văn hóa nhân bản ấy đã được nẩy nở, một nền văn hóa bất khả tách lìa với đức tin và tỏ hiện vẻ đẹp của nó. 

Chính Thánh Bônifaciô đã để lại cho chúng ta những việc làm về tri thức – trên hết là toàn bộ tổng hợp dồi dào các bức thư của ngài, trong đó các bức thư về mục vụ xen kẽ với các bức thư chính thức và các bức thư có tính cách riêng tư, cho thấy các biến cố về xã hội nhất là về tính khí đầy nhân bản cùng với đức tin sâu xa của ngài. Ngài cũng sáng tác một luận đề về “Ars grammatical” (nghệ thuật về văn phạm), trong đó, ngài cắt nghĩa sự biến cách, động từ và cú pháp Latinh, thế nhưng, đối với ngài, nó cũng là một dụng cụ để truyền bá đức tin và văn hóa nữa. Ngài cũng được cho là đã viết cuốn “Ars metrica” (nghệ thuật thi ca), tức là một cuốn dẫn nhập về cách thức làm thơ, cùng với những bài sáng tác thư văn của ngài, và sau hết là một tuyển tập 165 bài giảng của ngài. 

Cho dù đã cao tuổi – gần bát tuần – ngài vẫn sửa soạn cho một sứ vụ truyền bá phúc âm hóa mới: Với khoảng 50 đan sĩ, ngài đã trở lại Friesland, nơi ngài đã bắt đầu thực hiện công cuộc của mình. Hầu như nói trước về cái chết bất cứ lúc nào của mình, ám chỉ về cuộc hành trình cuộc sống, ngài đã viết cho người môn đệ cũng là vị thừa kế Giáo Phận Mainz của mình là Giám Mục Lullus rằng: “Cha muốn hoàn thành mục đích của chuyến đi này, cha không thể từ bỏ ước vọng ra đi này cách nào đó. Ngày cùng tận của cha gần kề và thời điểm chết chóc của cha đang đến; rời bỏ những tàn tích chết chóc, cha sẽ vươn lên tới phần thưởng trường sinh. Thế nhưng, con yêu dấu nhất của cha, đừng thôi kêu gọi dân chúng ra khỏi mê hồn trận của lỗi lầm, hoàn thành việc xây cất đền thờ Fulda đã được khởi công, và ở đó con sẽ chôn táng thi thể đã già tuổi đời này của cha” (Willibaldo, Vita S. Bonifatii, ed. cit., p. 46).

Trong khi ngài cử hành Thánh Lễ ở Dokhum (Bắc Hòa Lan hiện nay) vào ngày 5/6/754, ngài đã bị một băng dân ngoại tấn công. Đưa thân ngăn cản và bằng một nén mặt trầm tĩnh ngài “đã cấm các người của ngài chiến đấu mà rằng: ‘các con ơi, đừng đấu chọi, hãy từ bỏ chiến tranh, vì chứng từ của Thánh Kinh cảnh giác chúng ta là đừng lấy oán trả oán mà hãy lấy lành trị dữ. Đây là ngày đã từng được chờ đợi, thời điểm tận cùng của chúng ta đã điểm. Hãy can đảm trong Chúa!’” (ibid. pp. 49-50). 

Đó là những lời cuối cùng của ngài trước khi ngài quị xuống bởi những cú đấm của những kẻ tấn công ngài. Thi hài của vị tử đạo giám mục này đã được đưa về đan viện Fulda, nơi ngài được chôn táng cách xứng đáng. Một trong những tiểu sử gia của ngài đã mạnh mẽ nói về ngài như thế này: “Thánh Giám Mục Bônifaciô có thể được gọi là cha của tất cả mọi cư dân ở Đức quốc, vì ngài là người đầu tiên sinh họ ra trong Chúa Kitô bằng lời lẽ giảng dạy thánh đức của ngài; ngài đã củng cố họ bằng gương sáng của ngài và sau cùng đã hiến mạng sống vì họ, một tình yêu còn cao cả hơn là những gì không thể cống hiến (Otloho, Vita S. Bonifatii, ed. cit., lib. I, p. 158). Sau nhiều thế kỷ, đâu là sứ điệp chúng ta có thể rút tỉa được từ việc giảng dạy và hoạt động phi thường kỳ lạ của nhà thừa sai và tử đạo này? Vấn đề hiển nhiên đầu tiên đối với những ai tiến đến với Thánh Bônifaciô, đó là cái trọng tâm của Lời Chúa, một Lời Chúa được áp dụng và dẫn giải theo đức tin của Giáo Hội, một Lời ngài đã sống, đã giảng dạy và đã minh chứng cho đến việc hy hiến bản thân tử đạo của ngài. Ngài rất thiết tha với Lời Chúa đến nỗi ngài cảm thấy khẩn trương và nhiệm vụ mang Lời này đến cho kẻ khác nữa, thậm chí có nguy hiểm đến bản thân ngài. Trên nền tảng Lời Chúa này, ngài đã giữa vững đức tin của ngài, và việc loan truyền lời Chúa mà ngài đã long trọng tuyên hứa trong giây phút thánh hiến làm giám mục: “Tôi hoàn toàn tuyên xưng tính cách tinh tuyền của đức tin Hội Thánh và nhờ ơn Chúa trợ giúp tôi muốn hiệp nhất với đức tin này, trong mối hiệp nhất chắc chắn gồm tóm tất cả ơn cứu độ của Kitô hữu” (Epist. 12, in S. Bonifatii Epistolae, ed. cit., p. 29).

Điểm hiển nhiên thứ hai, một điểm rất quan trọng, xuất hiện từ đời sống của Thánh Bônifaciô đó là mối hiệp thông trung thành của ngài với Tòa Thánh, một điểm mạnh mẽ và chính yếu nơi hoạt động truyền giáo của ngài. Ngài lu6on bảo trì mối hiệp thông đó như là qui luật của sứ vụ ngài và ngài đã lưu lại điều này hầu như là một di chúc. Trong một bức thư viết cho Đức Giáo Hoàng Zechary, ngài đã khẳng định rằng: “Con không bao giờ thôi mời gọi và tỏ ra thuận phục Tòa Thánh những ai muốn giữ đức tin Công giáo và hiệp nhất với Giáo Hội Rôma, cũng như tất cả những ai trong sứ vụ truyền giáo này được Thiên Chúa trong cho con như là thành phần thính giả và môn đồ” (Epist. 50: in ibid. p. 81). Hoa trái của việc quyết tâm này là một tinh thần mãnh liệt gắn bó với Vị Thừa Kế Thánh Phêrô được Thánh Bônifaciô truyền lại cho các Giáo Hội thuộc lãnh thổ truyền giáo của ngài, liên kết Anh quốc, Pháp quốc và Đức quốc với Rôma, và việc nhất quyết góp phần vào vấn đề cấy trồng những gốc rễ của Âu Châu như thế mà các quốc gia ấy đã sinh dồi dào hoa trái vào các thế kỷ sau đó. 

Đặc tính thứ ba chúng ta thấy được nơi Thánh Bônifaciô đó là việc ngài cổ võ cuộc hội ngộ giữa văn hóa Kitô giáo Rôma và văn hóa của dân Đức. Thật vậy, ngài  biết rằng việc nhân bản hóa và truyền bá phúc âm hóa văn hóa là một phần nguyên vẹn của sứ vụ làm giám mục của ngài. Khi truyền đạt gia sản cổ kính của những thứ giá trị Kitô giáo, ngài đã gieo trồng nơi dân Đức một mẫu sống mới nhân bản hơn, nhờ đó các thứ quyền lợi bất khả coi thường của con người đã được tôn trọng hơn. Là một người con đích thực của Thánh Biển Đức, ngài biết làm thế nào để liên kết việc cầu nguyện và hoạt động (việc làm tay chân với trí óc), ngòi bút với luống cầy. 

Chứng từ can đảm của Thánh Bônifaciô là lời mời gọi tất cả chúng ta hãy đón nhận vào đời sống của chúng ta Lời Chúa như là điểm qui chiếu thiết yếu, hãy tha thiết mến yêu Giáo Hội, hãy cảm thấy rằng chúng ta đều có trách nhiệm đối với tương lai của Giáo Hội, hãy tìm kiếm mối hiệp nhất với Vị Thừa Kế Thánh Phêrô. Ngài đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo, khi tha thiết truyền bá văn hóa là cổ võ việc tiến bộ của con người. Bởi vậy, chúng ta cần phải tỏ ra trân trọng một gia sản rất có thế giá và làm cho nó sinh hoa kết trái cho thiện ích của các thế hệ mai sau. 

Lòng nhiệt tình hăng hái của ngài đối với Phúc Âm bao giờ cũng là những gì làm tôi cảm kích: Vào năm 40 tuổi, ngài đã rời bỏ đời sống đan tu tuyệt vời và tốt đẹp, đời sống của một đan sĩ và của một giáo sư, để loan báo Phúc Âm cho thành phần bình dân quê mùa, thành phần man di mọi rợ; ở vào tuổi 80, một lần nữa, ngài đã đến một miền đất mà ngài thấy trước được cuộc tử đạo của mình. So sánh đức tin hăng say này của ngài, lòng nhiệt thành với Phúc Âm này, với đức tin của chúng ta là đức tin rất thường hâm hâm và quan liêu, chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải đổi mới đức tin của mình và làm sao để cống hiến nó như một viên hạt ngọc quí cho thời đại của chúng ta 
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(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

